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ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC CUỐI KÌ I TRỰC TUYẾN
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 – PHẦN ĐỌC HIỂU
                                       Năm học: 2021 – 2022 ( Thời gian 30 phút )
A. Đọc thầm bài tập đọc “Mùa thảo quả ”, SGK TV5 tập 1 trang 113- 114                                             

B.  Dựa vào nội dung bài tập đọc hoặc yêu cầu bài tập, hãy tích vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 ( 0,5đ): Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?
A. Quả chín nục.
B. Hương thơm nồng, lan xa làm cho gió thơm, cây cỏ thơm...
C. Sắc hoa.
D. Sự phát triển nhanh của cây.
Câu 2 ( 0,5đ) Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?
A. Trên thân cây.
B. Khắp cả cây
C. Trên ngọn cây. 

D. Dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ.
Câu 3( 0,5đ) Khi thảo quả chín, ở rừng có nét gì đẹp?
A. Rừng ẩm ướt, mưa rây bụi mùa đông.
B. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa, rừng say ngây và ấm nóng...
C. Rừng thoáng dưới bóng râm.
D. Rừng xanh um và mát rượi.
Câu 4( 0,5đ)  Bài văn giúp người đọc cảm nhận được điều gì?
A. Miêu tả vẻ đẹp của rừng thảo quả vào mùa hoa.

B. .Cảnh nô nức của bà con thôn xóm Chin San thu hoạch thảo quả.

C. Bài văn cho ta thấy vẻ đẹp, hương thơm đặc biệt và sự sinh sôi nhanh của thảo quả đến bất ngờ. Đồng thời giúp ta cảm nhận được nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả.
D. Miêu tả thảo quả từ khi ra hoa cho đến khi trái chín.
Câu 5 ( 1đ)Các từ: “ hương, thơm” được lặp đi lặp lại có tác dụng gì?
A. Nhấn mạnh mùi thơm đặc biệt của thảo quả.
B. Nhấn mạnh gió, cây cỏ, đất trời.

C. Tả lại hương thơm đất trời của vùng núi cao.
D. Gợi lên mùi thơm của núi rừng Đản Khao.

Câu 6( 0,5đ) Các từ “ lan, vươn, xòe, lấn chiếm”trong câu: “ Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.” thuộc từ loại nào? 

A. Danh từ

B. Tính từ
C. Động từ

D. Đại từ
Câu 7( 1đ) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy :

A. lặng lẽ, vui vẻ, mênh mông, sinh sôi, không gian.
B. lướt thướt, chon chót, lặng lẽ, nhấp nháy, ngây ngất.
C. kín đáo, ngây ngất, mạnh mẽ, âm thầm, ẩm ướt.

D. lặng lẽ, nhấp nháy, kì lạ,  âm thầm. sinh sôi.
Câu 8( 1đ)Từ trái nghĩa với từ  “ mạnh mẽ” là:
A. khỏe mạnh
B. cường tráng
C. yếu ớt
D. khỏe khoắn
Câu 9 (1đ) Từ “ lửa” trong câu“ Thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa.”  và từ “ lửa” trong câu “ Ông là người đã truyền ngọn lửa cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Đó là một từ nhiều nghĩa.

B. Đó là hai từ đồng âm.

C. Đó là hai từ đồng nghĩa.

D. Đó là hai từ trái nghĩa.

Câu 10 ( 0,5đ)  Những từ ngữ trong câu văn nào được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ điều kiện – kết quả ?
A. Vì dịch bệnh kéo dài nên chúng em chưa được đến trường học tập.

B. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng An vẫn vươn lên trong học tập.

C. Nếu mọi người dân chủ động thực hiện thông điệp 5K trong phòng dịch Covid-19 thì dịch bệnh nhất định sẽ được đẩy lùi.

D. Lan không chỉ chăm học mà bạn ấy còn biết giúp đỡ bố mẹ nhiều công việc ở gia đình.
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